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1 Nguyễn Thị Phước Anh 15/05/1999 8,0 7,0 7,3 7,0 7,1

2 Đoàn Thị Ngọc Đẹp 25/07/1998 8,0 7,0 7,3 7,0 7,1

3 Phạm Hoàng Duy 21/10/1984 8,0 8,0 8,0 7,0 7,4

4 Trần Thị Quế Minh 03/02/2001 7,0 7,0 7,0 8,0 7,6

5 Ngô Hải Quân 07/03/1996 8,0 7,0 7,3 8,0 7,7

6 Trịnh Quốc Thanh 05/01/1984 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

7 Nguyễn Đăng Tùng 15/07/2001 8,0 7,0 7,3 7,0 7,1

8 Châu Ngọc Tường Vi 24/10/1991 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

9 DĐặng Thị Bảo Quyên 01/01/1985 8,0 7,0 7,3 7,0 7,1

10 Khổng Lữ Minh Huy 19/12/1997 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

11 Hoàng Thị Nhung 02/09/1999 6,0 7,0 6,7 7,0 6,9

12 Trần Thị Phương Thuý 18/11/1988 8,0 7,0 7,3 8,0 7,7

13 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 07/5/1983 7,0 7,5 7,3 9,0 8,3

14 Đỗ Quang Phục 24/04/1993 6,0 7,0 6,7 6,0 6,3
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